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工場記載/   

：定格光束

bb denotes colour temperature/bb：色温度/  .      bb /"bb" menunjukkan warna temperatur/

CW=Cool White,NW=Neutral White,WW=Warm White /CW

Jumlah LED Daya / W (Maks.)

* Maximum Number of Luminaire

44

 on MCB 16A Type C
*
         C  * 

*Jumlah maksimal rumah lampu
pada MCB 16A Tipe C

＊MCB 16A Type Cの最大器具数 ＊MCB 16A TypeBの1.6倍 

単位：

cccc denotes rated system power/cccc：消費電力/     

Daya /

E.g cccc=1010, the rated system power1010 W / /cccc消費電力1010 W/"cccc" menunjukkan nilai Sistem Daya  1010W
/  

Lens type/配光タイプ/ عدسات  /Jenis lensa / ع  نو  

  /ドライバータイプ  
 国コード

-40+50

min.max.

/定格光束

 cccc /"cccc" menunjukkan nilai Sistem Daya /

  NB/AWB/SMB/SWB/S2/S3/S5/S6/S7/SP



受圧面積/    /Area Proyeksi/

注意/

度/  

コントロール

度/  

取付角度/  

度/  度/  

取付角度

  

 

 

㎡

  

 

 

 ㎡



角度調整/  

Handling / Carrying 

/

      



プラスチックカバーをする/   

電源線

単位：

結線ボックス（お客様手配）
/   IP66  

青色/  

黄-緑/ -  

茶色/

:  EN 60998-2-1/EN60998-2-2
EN60998-2-1/EN60998-2-2  :

4. The memory will spring back to fix the luminaire
when reset the luminaire. Then lock the cock screw

.

Aiming Memory Instruction
 

   

2. Unlock the cock screw

 



背面カバーの開け方/   

ドライバーと の交換/         

背面カバーの閉め方/   



注意/

電気工事は、電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の取付は法律で禁止されています。

Rumah Lampu harus dipasang oleh teknisi listrik dan pemasangan kabelnya harus sesuai dengan 
regulasi kelistrikan IEE  terbaru atau ketentuan nasional lainnya.

Đèn phải được lắp đặt bởi thợ điện lành nghề và được nối dây theo qui định IEE mới nhất về điện hay 
các yêu c u quốc gia khác.

3 Switch off electricity supply (mains) before operation. The connection of power cable on luminaire is
type Y. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced 
by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
電源を入れた状態での配線工事、器具の接続または取り外しはしないでください。ケーブルはタイプＹ取付方
法となります。ケーブルに損傷がある場合は、、すぐに電源を切り、販売店･電気工事店にご相談ください。

Matikan daya listrik utama sebelum mengoperasikan rumah lampu. Koneksi kabel yang digunakan rumah 
lampu adalah tipe Y. Jika kabel fleksibel eksternal dan kabel daya 

Tắt ngu n điện chính trước khi vận hành. Dây điện trên bộ đèn sử dụng kết nối loại Y. Nếu dây cáp ngoài 
của bộ đèn bị hỏng thì c n phải được thay thế riêng bởi nhà sản xuất, nhân viên dịch vụ hoặc người có chuyên 
môn để tránh nguy hiểm xảy ra.

2.The luminaire, driver, light source and power cable shall only be installed or replaced by the manufacture or his service
agent or a similar qualified person

.

器具、ドライバー、光源、電源線の交換が必要な際は、メーカー、若しくは、販売代理店にご相談ください。

Luminer, driver, sumber cahaya dan kabel listrik hanya diperkenankan dipasang atau digantikan oleh pabrikan, atau agen 
servis resmi atau teknisi yang kompeten



5. The luminaire should be replaced immediately if any crack or deterioration.

7. The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer
than 2.6m is not expected.

8. Please apply DALI control system which follows IEC62386
DALI調光の際は、IEC62386に準拠したDALIコントロールシステムを使用してください。

器具に損傷がある場合は、、すぐに電源を切り、お取替えください。

.
Rumah lampu harus segera diganti jika terdapat keretakan atau kerusakan

C n thay thế bộ đèn ngay lập tức nếu có bất k  hiện tượng rạn nứt hay hư hỏng nào

6. The electrical circuit touch current or protective conductor current (in some cases referred to Earth
Leakage Current) may be greatly dependent upon electrical supply cables used such as its rating and 
length, proper connection of electrical supply cables to luminaires and wiring connection topology of 
luminaires to the supply electrical circuit amongst other site conditions.
漏れ電流（接触電流と保護導体電流）は、電源線の種類、長さ、接続方法など設置環境によって変化します。

 ( )
 ,  ,

.
Terjadinya hubungan sirkuit listrik dengan arus atau konduktor pelindung arus (pada beberapa kasus 
disebut sebagai Kebocoran Arus Pembumian) sangat bergantung pada kabel daya listrik yang digunakan 
misalnya dalam hal rating dan panjang kabel, kesesuaian pemasangan kabel daya ke rumah lampu, dan 
tipologi koneksi kabel terhadap sirkuit listrik di antara kondisi-kondisi lainnya.
Dòng mạch cảm ứng điện hay dòng dây dẫn bảo vệ (còn gọi là dòng rò) có thể phụ thuộc lớn vào dây cáp 
ngu n được sử dụng như định mức và chiều dài, kết nối phù hợp của dây cáp ngu n với bộ đèn và loại
kết nối dây điện của bộ đèn với mạch điện ngu n trong những điều kiện công trình khác.

4. The fitting is electrically insulated, according to IEC60598, classification I. External earthing is therefore
required.

 IEC60598,  I. .
Bagian fitting rumah lampu diisolasi dari listrik, sesuai dengan IEC60598, klasifikasi I. Oleh karenanya, 
pembumian eksternal diperlukan

Hệ thống đèn được cách điện theo tiêu chuẩn  IEC60598, cấp I. Do đó, c n tiếp đất bên ngoài.
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